	Trường THPT Chuyên Hạ Long

[image: image8.bmp]

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH  GIỎI

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ VI - NĂM 2013

Môn: Sinh học 10

(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề)


Câu 1. Thành phần hóa học của tế bào (2 điểm)
1. Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiễn một mẫu mô thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm:
· Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh.

· Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI.

· Ống nghiệm 3: Cho thêm vào dung dịch BaCl2.

· Ống nghiệm 4: Cho thêm vào dung dịch mẫu axit picric.

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích? 
2. Khi cấu trúc bậc 1 của prôtêin nào đó bị thay đổi thì chức năng của prôtêin đó có bị thay đổi hay không? Giải thích và cho ví dụ minh họa?
Câu 2. Cấu trúc của tế bào (2 điểm)
1. Những nhận định sau là đúng hay sai? Giải thích?
a. Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.

b. Tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, lục lạp, ti thể, trung tử, nhân…
c. Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có thành tế bào.
d. Bơm Na – K sử dụng năng lượng ATP để vận chuyển các ion Na+ và K+.

2. Các tế bào nhận biết nhau bằng các “chất đánh dấu - maker” có trên màng sinh chất. Chất đánh dấu là hợp chất hóa học nào? Chất này được tổng hợp và vận chuyển đến màng sinh chất như thế nào? 
Câu 3. Cấu trúc của tế bào (2 điểm)

     a. Kích thước tế bào nhân sơ và nhân thực khác nhau như thế nào? Ý nghĩa của sự khác nhau đó là gì?
     b. Trong cơ thể người, loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?

Câu 4. Chuyển hóa năng lượng trong tế bào (2 điểm)
1. Sơ đồ sau thể hiện một con đường chuyển hoá các chất trong tế bào:

                                 ức chế ngược                        ức chế ngược  
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A  
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 C  
E  
F

                                        ức chế ngược  
H 
D 
G

Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng lên bất thường? Giải thích?

2. a. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim?
b. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh? 
Câu 5. Phân bào (2 điểm)

1. Hình vẽ dưới đây mô tả một giai đoạn (kì) trong chu kì phân bào. Em hãy cho biết đây là kì nào của phân bào nguyên phân hay giảm phân? Giải thích?


2. Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm cái, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau.
a. Nếu không có trao đổi đoạn và không có đột biến thì có thể tạo nên bao nhiêu loại trứng khác nhau về nguồn gốc NST?

b. Ở một số tế bào, nếu có 2 cặp NST có xảy ra trao đổi đoạn (mỗi cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm) thì sẽ tạo nên được bao nhiêu loại trứng?
c. Ở một số tế bào có một cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm. Ở một số tế bào khác, một cặp NST khác trao đổi đoạn tại 2 chỗ không cùng một lúc. Ở các tế bào còn lại, một cặp NST khác lại trao đổi đoạn ở 2 chỗ không cùng lúc và 2 chỗ cùng lúc. Tìm số loại trứng có thể tạo ra?

Câu 6. Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật (3 điểm) 
1. Các cấu trúc và các thành phần hóa học sau có ở vi khuẩn:
	1. Mêzôxôm
	4. Màng sinh chất
	7. Vỏ nhầy
	10. Axit têicoic

	2. Axit nuclêic
	5. Lông (nhung mao)
	8. Ribôxôm 
	11. Nội bào tử

	3. Roi
	6. Plasmit
	9. Ligaza
	12. Phôtpholipit


a. Những cấu trúc và thành phần hóa học nào ở trên là thành phần bắt buộc với mọi tế bào vi khuẩn?
b. Trình bày vị trí, cấu trúc và chức năng của plasmit.
2. Có 6 ống nghiệm, mỗi ống chứa 20ml nước cất. Người ta tiến hành các thí nghiệm như sau:

- Ống nghiệm 1: Cho thêm vi khuẩn Gram dương.

- Ống nghiệm 2: Cho thêm vi khuẩn Gram dương + 5ml nước bọt.

- Ống nghiệm 3: Cho thêm vi khuẩn Gram dương + thuốc pênicillin.
- Ống nghiệm 4: Cho thêm vi khuẩn cổ + 5ml nước bọt.

- Ống nghiệm 5: Cho thêm tế bào thực vật + 5ml nước bọt.
- Ống nghiệm 6: Cho thêm tế bào hồng cầu + 5ml nước bọt.
Hãy dự đoán kết quả của các thí nghiệm trên sau một khoảng thời gian? Giải thích?

Câu 7. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (3 điểm)
1. Vi sinh vật và các cơ thể đa bào bậc cao (thực vật, động vật) có những kiểu hô hấp tế bào nào giống nhau? Kiểu hô hấp tế bào nào chỉ có riêng ở vi sinh vật? Ở mỗi kiểu hô hấp, với mỗi đối tượng cho một ví dụ? Giải thích tại sao vi sinh vật lại có các kiểu hô hấp đa dạng như vậy?
2. Để nghiên cứu kiểu hô hấp và kiểu dinh dưỡng của một loại vi khuẩn, người ta cấy chúng vào 4 loại môi trường:
+ Môi trường A: nước, muối khoáng (một số muối phôtphat và clorua).

+ Môi trường B: gồm môi trường A và glucôzơ.
+ Môi trường C: gồm môi trường B và nước thịt.
+ Môi trường D: gồm môi trường C và 2g KNO3.
Sau khi nuôi cấy 24h ở nhiệt độ phù hợp, kết quả thu được như sau:

+ Ở môi trường A và B: vi khuẩn không phát triển.

+ Ở môi trường C: vi khuẩn chỉ phát triển trên bề mặt.

+ Ở môi trường D: vi khuẩn phát triển trong toàn bộ môi trường.

Hãy xác định kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của loại vi khuẩn này? Giải thích?
Câu 8. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (1điểm)
Một cốc rượu nhạt (khoảng 5 – 6% độ etanol) hoặc bia, có thể cho thêm một ít chuối chín, đậy cốc bằng vải màn, để ở nơi ấm sau vài ngày sẽ có váng trắng phủ trên mặt môi trường. Rượu đã biến thành giấm. 
a. Hãy cho biết tên, công thức cấu tạo của chất A theo sơ đồ sau là chất gì?

      CH3CH3OH (rượu etylic) + O2 -> A + H2O + Q (năng lượng)

b. Váng trắng do vi sinh vật nào tạo ra? Ở đáy cốc có loại vi sinh vật này không? Tại sao?

c. Nếu để cốc giấm cùng váng trắng quá lâu thì độ chua của giấm giảm dần, vì sao?
Câu 9. Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật (2 điểm)
a. Đặc điểm của pha tiềm phát (lag) và pha lũy thừa (log) trong nuôi cấy vi sinh vật không liên tục là gì?
b. Tính tốc độ sinh trưởng trung bình và thời gian thế hệ của một chủng vi khuẩn tăng trưởng từ 5.102 lên 1.108 tế bào trong 12 giờ.
c. Nếu thời gian thế hệ là 90 phút và quần thể vi khuẩn ban đầu chứa 103 tế bào, sẽ có bao nhiêu tế bào sau 8 giờ sinh trưởng cấp số mũ?
Câu 10. Virut (2 điểm)

a. Làm rõ các thuật ngữ sau: Capsôme, viroit, prion, prophage.

b. Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

c. Một loại virut gây bệnh ở động vật có vật chất di truyền là ARN. Giải thích tại sao khi sử dụng văcxin phòng chống thì hiệu quả rất thấp?

---------------------- Hết -------------------------
ĐÁP ÁN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	1. Kết quả:

- Ống nghiệm 1: Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm.

Do trong tế bào có đường glucôzơ.  Glucôzơ kết hợp với CuO trong dung dịch phêlinh tạo thành Cu2O (kết tủa đỏ gạch).

- Ống nghiệm 2: tạo dung dịch xanh tím.

Do trong tế bào có tinh bột. Màu xanh tím do phản ứng màu đặc trưng của tinh bột với KI.

- Ống nghiệm 3: Tạo kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm.

Do trong tế bào có SO42- , kết hợp với BaCl2 tạo kết tủa trắng BaSO4  

- Ống nghiệm 4: Tạo kết tủa hình kim mẫu vàng.

Do trong tế bào có K+, tạo kết tủa màu vàng của Kali picrat.

2. Khi cấu trúc bậc 1 của prôtêin nào đó bị thay đổi thì chức năng của prôtêin đó có thể bị thay đổi và cũng có thể không bị thay đổi.
+ Giải thích: Cấu trúc hình thù không gian ba chiều (cấu trúc bậc 3) quyết định hoạt tính chức năng của prôtêin. Vì vậy:

· Nếu sự thay đổi cấu trúc bậc 1 không làm thay đổi cấu hình không gian -> chức năng  prôtêin không bị thay đổi.

· Nếu sự thay đổi cấu trúc bậc 1 làm thay đổi cấu hình không gian -> chức năng  prôtêin bị thay đổi.

+ Ví dụ: Nếu thay đổi cấu trúc bậc 1 làm thay đổi trung tâm hoạt động của enzim thì chức năng của enzim bị ảnh hưởng. Nếu sự thay đổi này nằm ngoài vùng trung tâm hoạt động thì chức năng của enzim không bị ảnh hưởng.
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	2

(2 điểm)
	1. 
a. Sai. Một tế bào nhân chuẩn điển hình mới có đủ các thành phần trên chứ không phải mọi tế bào.

Ví dụ: Tế bào vi khuẩn không có các bào quan như bộ máy gôngi, lưới nội chất,… Tế bào hồng cầu không có nhân.

b. Sai. Tế bào thực vật bậc cao không có trung tử. Tế bào lông hút không có lục lạp. 

c. Sai. Nấm cũng có thành tế bào bằng kitin. Không phải tất cả vi khuẩn đều có thành tế bào như Mycoplasma.
d. Đúng.
2.

- Chất đánh dấu có bản chất là glycôprôtêin.           

- Prôtêin được tổng hợp ở các ribôxôm trên màng lưới nội chất hạt.

-> đưa vào trong xoang của mạng lưới nội chất hạt ( tạo thành túi 
-> tới bộ máy gôngi, tại đây prôtêin được hoàn thiện cấu trúc, gắn thêm hợp chất saccarit ( glycôprôtêin hoàn chỉnh ( đóng gói( đưa ra ngoài màng bằng xuất bào.
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	3

(2 điểm)
	a. Kích thước tế bào nhân sơ và nhân thực khác nhau  

 - Kích thước tế bào nhân sơ nhỏ hơn tế bào nhân thực rất nhiều: nhân sơ 0,2 đến 2
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m; nhân thực 10 đến 100
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m.
- Ý nghĩa của sự khác nhau đó: 

+ Tế bào nhân sơ:   Kích thước nhỏ 
[image: image4.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]S

V

 lớn 
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 tăng cường khả năng trao đổi chất 
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 sinh sản nhanh. Vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong tế bào nhanh chóng

+ Tế bào nhân thực:

  Chứa nhiều bào quan khác nhau.

  Có sự xoang hóa nên vận chuyển các chất rất nhanh chóng
b. Tế bào có nhiều nhân, tế bào không nhân ở người: 
    Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân.

    Tế bào hồng cầu là tế bào không nhân. 

- Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng. 

Vì nhân chứa nhiễm sắc thể mang ADN (gen) điều khiển và điều hoà mọi hoạt động sống của tế bào.
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	4

(2 điểm)
	1. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất H sẽ tăng lên bất thường.
- Do cơ chế ức chế ngược của enzim. G và F tăng cao ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển C thành D và E -> nồng độ chất C tăng lên -> ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển hóa A thành B. Vậy A chuyển hóa thành H nhiều hơn -> nồng độ chất H tăng lên bất thường.
2.
a. + Chất ức chế cạnh tranh: có cấu tạo hóa học và hình dạng khá giống với cơ chất. Khi có mặt cả cơ chất và chất ức chế sẽ xảy ra sự cạnh tranh về trung tâm hoạt tính và dẫn đến kìm hãm hoạt động của enzim. Do phức hệ enzim – chất ức chế rất bền vững, như vậy không còn trung tâm hoạt động cho cơ chất nữa.

+ Chất ức chế không cạnh tranh: chúng không kết hợp với trung tâm hoạt tính của enzim mà kết hợp với enzim gây nên các biến đổi gián tiếp hình thù trung tâm hoạt động làm nó không phù hợp với cấu hình của cơ chất.
b. Làm tăng nồng độ cơ chất (axit xucxinic), xem xét tốc độ của phản ứng tăng lên hay không. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên thì axit malônic là một chất ức chế cạnh tranh.
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	5

(2 điểm)
	1. Đây là kì giữa của giảm phân I. 
- Đây là giảm phân vì 4 NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào.
- Có trao đổi chéo giữa các cromatit trong các cặp NST kép tương đồng. 

- Các NST còn kép vẫn tồn tại thành từng cặp tương đồng vì vậy không thể là kì giữa giảm phân 2.
2. a. Nếu không có trao đổi đoạn và không có đột biến thì mỗi cặp NST tạo 2 loại giao tử. Vậy 4 cặp NST sẽ tạo ra 24 = 16 loại trứng.
b. Mỗi cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm sẽ tạo ra 4 loại giao tử.  Vậy số loại trứng được tạo ra là: 4.4.2.2 = 64 loại trứng.

c. Cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm tạo 4 loại giao tử. Cặp NST trao đổi đoạn tại 2 chỗ không cùng lúc tạo 6 loại giao tử. Cặp NST trao đổi đoạn tại 2 chỗ không cùng lúc và 2 chỗ cùng lúc tạo 8 loại giao tử. Vậy số loại trứng có thể tạo thành là 4.6.8.2 = 384 loại trứng.
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	6

(3 điểm)
	1. a. Những cấu trúc và thành phần hóa học là thành phần bắt buộc với mọi tế bào vi khuẩn là 1. Mezoxom 

                              2. Axit nuclêic

                              4. Màng sinh chất
                              8. Riboxom 

                              9. Ligaza
                             11. Photpholipit
b. – Vị trí: trong tế bào chất của vi khuẩn.

- Cấu trúc plasmit: là những phân tử ADN nhỏ, trần, kép, vòng. 

- Chức năng: mang một số gen (thường là gen quy định khả năng chống chịu của VK với điều kiện môi trường).
2. Dự đoán kết quả và giải thích:

- Ống nghiệm 1: TBVK hút nước, trương lên nhưng không bị vỡ vì có thành bảo vệ.

- Ống nghiệm 2:  TBVK bị vỡ do nước bọt chứa lizôzim phân hủy các liên kết 1,4 – glicôzit, phá vỡ thành tế bào vi khuẩn nên tế bào vi khuẩn hút nước mạnh làm vỡ tế bào.

- Ống nghiệm 3: Pênicillin chỉ có tác dụng ức chế sự hình thành thành tế bào mà không phá vỡ  nên VK vẫn còn thành, tế bào hút nước nhưng không vỡ.

- Ống nghiệm 4: TB không bị vỡ vì  vi khuẩn cổ có thành tế bào là pseudomurêin, không chịu tác dụng của lizôzim.

- Ống nghiệm 5: TBTV không bị vỡ vì lizôzim không tác động lên thành TB bằng xelulôzơ.

- Ống nghiệm 6: TB hồng cầu bị vỡ vì không có thành tế bào bảo vệ nên dù không chịu tác động của lizôzim thì TB vẫn hút nước mạnh làm vỡ TB.
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(3 điểm)
	1.  * Kiểu hô hấp giống nhau giữa VSV, TV và ĐV: 

+ Hô hấp hiếu khí: có chuỗi vận chuyển e với O2 là chất nhận điện tử cuối cùng. 

VD: Tất cả thực vật, động vật. VSV: động vật nguyên sinh, nấm men.

+Lên men: không có chuỗi vận chuyển e, chất nhận điện tử cuối cùng là chất hữu cơ.

VD:   Thực vật: Quả chín có hiện tượng lên men rượu.

          Động vật: khi vận động liên tục -> máu không cung cấp đủ O2
                            -> lên men lactic.

          VSV: vi khuẩn lactic, nấm men rượu.
* Kiểu hô hấp riêng ở VSV: hô hấp kị khí (hô hấp nitrat, lưu huỳnh…)
VD:    Hô hấp nitrat: Vi khuẩn phản nitrat hóa.
           Hô hấp sunfat: Vi khuẩn lưu huỳnh.
* VSV có các kiểu hô hấp đa dạng vì: VSV bao gồm nhiều các đại diện từ các siêu giới khác nhau: vi khuẩn cổ, TB nhân sơ (vi khuẩn), TB nhân thực (nấm, động vật nguyên sinh).
2. * Kiểu dinh dưỡng: Hóa dị dưỡng và khuyết dưỡng một vài loại axit amin.
Vì môi trường A là môi trường tối thiểu, môi trường B có nguồn cácbon là glucôzơ, vi khuẩn đều không phát triển được. Môi trường C và D có bổ sung thêm nước thịt là nguồn cung cấp axit amin, vi khuẩn phát triển được.

* Kiểu hô hấp: Vi khuẩn này vừa có thể hô hấp hiếu khí (phát triển trên bề mặt của môi trường C) vừa có thể hô hấp kị khí (chất nhận e cuối cùng là NO3-).
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(1 điểm)
	a. Chất A là axit axetic (giấm) CH3COOH.
b. Váng trắng do đám vi khuẩn axetic liên kết với nhau tạo ra. 

Ở đáy cốc không có loại VK này, vì chúng là VK hiếu khí bắt buộc.

c. Vì, vi khuẩn axetic có khả năng tiếp tục biến axit axetic thành CO2, H2O, giấm mất dần vị chua.
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(2 điểm)
	a. – Pha lag: tính từ khi VK được cấy vào bình cho đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng. Trong pha này VK phải thích ứng với môi trường mới, tổng hợp mạnh ADN, enzim chuẩn bị cho sự phân bào.
- Pha log: VK bắt đầu phân chia mạnh mẽ, số lượng TB tăng theo lũy thừa và đạt cực đại, thời gian thế hệ đạt tới hằng số, quá trình TĐC diễn ra mạnh mẽ nhất.

b. Tốc độ sinh trưởng trung bình trong 12h:
µtrung bình = n/t = (lg108 – lg5.102)/12.lg2 = 1,47 h-1
Do đó g = 40,8 phút

c.       g = 90 phút = 3/2 giờ

          Vậy µ = 2/3 = (lgN – lg103)/lg2.8

          lgN = 2/3.0,3.8 + 3 = 4,6
          N = 104,6 = 39810 TB
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(2 điểm)
	a. Làm rõ thuật ngữ:

- Capsome: Đơn vị hình thái của vỏ capsit.
- Viroit: Là những phân tử ARN dạng vòng, ở dạng trần không có vỏ capsit, mạch đơn. Gây nhiều bệnh ở thực vật. 
- Prion: Là phân tử prôtêin, không chứa axit nuclêic hoặc nếu có thì cũng quá ngắn để mã hóa bất kì prôtêin nào. Gây nhiều bệnh ở động vật và người.
- Prophage: Phần vật chất di truyền của phage gia nhập với thể nhiễm sắc của vi khuẩn.

b. Gen kháng virut có thể thuộc một trong các loại gen sau: 

- Gen quy định tổng hợp một số kháng thể.
- Gen quy định tổng hợp các loại prôtêin thụ thể trên bề mặt tế bào (không tương thích với các gai glicôprôtêin của virut).
c.

- Do ARN có cấu trúc mạch đơn, kém bền vững hơn nên tần số phát sinh đột biến cao vì vậy đặc tính kháng nguyên dễ thay đổi.
- Trong khi đó, quy trình nghiên cứu và sản xuất văcxin cần thời gian nhất định và chỉ có tác dụng khi đặc tính kháng nguyên của virut không thay đổi.
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